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	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Ngày xuất cảnh
	Nước đi
	Ngày về

(Nếu đã về nước)

	1. 
	Cao Hoàng Oanh
	1999
	Trúc Khê, Cam An
	
	Hàn Quốc
	24/02/2020

	2. 
	Cao Thị Hoàng Vân
	1989
	Trúc Khê, Cam An
	
	Hàn Quốc
	20/01/2020

	3. 
	Hà Nguyễn Khải
	1999
	Kim Đâu 4, Cam An
	2018
	Hàn Quốc
(Du học)
	

	4. 
	Lê Hữu Pháp
	28/12/1986
	Xuân Khê, Cam An
	18/02/2019
	Hàn Quốc
	

	5. 
	Lê Hữu Phương
	26/07/1990
	Xuân Khê, Cam An
	18/04/2016
	Hàn Quốc
	

	6. 
	Lê Mạnh Hùng
	1985
	Xuân Khê, Cam An
	2016
	Hàn Quốc
	

	7. 
	Ngô Viết Tráng
	24/04/1978
	Mỹ Hòa, Cam An
	23/07/2018
	Hàn Quốc
	

	8. 
	Nguyễn Thị Hồng Nhi
	1999
	Phú Hậu, Cam An
	2019
	Hàn Quốc
	

	9. 
	Phạm  Văn Anh
	1983
	Trúc Kinh, Cam An
	2016
	Hàn Quốc
	

	10. 
	Phan Thanh Việt
	30/06/1989
	Mỹ Hòa, Cam An
	13/05/2019
	Hàn Quốc
	

	11. 
	Trần Ngọc Sáng
	1997
	Phổ Lại, Cam An
	2019
	Hàn Quốc
	

	12. 
	Trần Nhật Anh
	1989
	Kim Đâu, Cam An
	2019
	Hàn Quốc
	29/12/2019

	13. 
	Đỗ Kim Thắng
	25/09/1999
	Phổ Lại, Cam An
	21/01/2019
	Hàn Quốc
	

	14. 
	Trần Nhật Anh
	01/05/1992
	Thôn Kim Đâu, xã Cam An
	13/05/2019
	Hàn Quốc
	

	15. 
	Lê Xuân Hà
	18/06/1984
	Đội 2 Kim Đậu, Cam An
	12/03/2015
	Hàn Quốc
	

	16. 
	Hồ Sỹ Thành
	1978
	An Bình, Cam Thanh
	2018
	Hàn Quốc
	24/02/2020

	17. 
	Hồ Tất Linh
	1981
	An Bình, Cam Thanh
	2015
	Hàn Quốc
	

	18. 
	Võ Thị Minh Trang
	1992
	An Bình, Cam Thanh
	2017
	Hàn Quốc
	28/02/2020, đang cách ly ở ĐN 

	19. 
	Nguyễn Thị Trang
	1988
	An Bình, Cam Thanh
	2015
	Hàn Quốc

(Lấy chồng)
	

	20. 
	Nguyễn Đệ
	1951
	An Bình, Cam Thanh
	3/2019
	Hàn Quốc

(Thăm con)
	

	21. 
	HồThị Vân
	1956
	An Bình, Cam Thanh
	1/2019
	Hàn Quốc

(Thăm con)
	

	22. 
	Võ Khắc Huy
	19/02/1993
	Cam Vũ 2, Cam Thủy
	12/06/2017
	Hàn Quốc
	

	23. 
	Lê Bá Hùng
	24/03/1984
	Tân Trúc, Cam Hiếu
	24/03/2016


	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	24. 
	Trần Thị Lành
	1958
	Tân Trúc, Cam Hiếu
	2018
	Hàn Quốc
	

	25. 
	Lê Bá Tuấn
	1956
	Tân Trúc, Cam Hiếu
	2019
	Hàn Quốc
	Về tháng 1/2020

	26. 
	Lê Bá Hà
	26/09/1992


	Tân Trúc, Cam Hiếu
	28/10/2019


	Hàn Quốc
	

	27. 
	Mai Chiếm Chương
	01/06/1986
	Vĩnh An, Cam Hiếu
	26/02/2016


	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	28. 
	Trần Kim Cương
	1985
	Thạch Đâu, Cam Hiếu
	2016
	Hàn Quốc
	

	29. 
	Hoàng Minh Doanh
	1979
	Bích Giang, Cam Hiếu
	2011
	Hàn Quốc
	

	30. 
	Nguyễn Hoàng
	01/05/1979
	Bích Giang, Cam Hiếu
	23/11/2017
	Hàn Quốc
	

	31. 
	Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc
	1984
	Mộc Đức, Cam Hiếu
	2016
	Hàn Quốc
	

	32. 
	Nguyễn Phan Kha
	26/06/1992
	Định Xá, Cam Hiếu
	10/04/2017
	Hàn Quốc
	

	33. 
	Nguyễn Phan Hai
	1994
	Định Xá, Cam Hiếu
	2018
	Hàn Quốc
	

	34. 
	Nguyễn Nhất Linh
	10/03/1985
	Định Xá, Cam Hiếu
	18/04/2016
	Hàn Quốc
	

	35. 
	Nguyễn Duy Trinh
	1987
	Định Xá, Cam Hiếu
	2016
	Hàn Quốc
	

	36. 
	Nguyễn Tiến Ba
	10/05/1985
	Định Xá, Cam Hiếu
	29/09/2019
	Hàn Quốc
	

	37. 
	Nguyễn Công Vượng
	05/01/1989
	Định Xá, Cam Hiếu 
	14/01/2019
	Hàn Quốc
	

	38. 
	Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc
	10/09/1986
	Mộc Đức, Cam Hiếu
	01/07/2019
	Hàn Quốc
	

	39. 
	Ngô Công Việt
	1985
	Bình Mỹ, Cam Tuyền
	
	Hàn Quốc
	

	40. 
	Đoàn Hồng Tân
	1986
	Bình Mỹ, Cam Tuyền
	
	Hàn Quốc
	

	41. 
	Trần Viết Vũ
	12/09/1991
	Bình Mỹ, Cam Tuyền
	25/06/2015
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	42. 
	Lê Tùng Lâm
	1993
	An Thái, Cam Tuyền
	16/12/2019
	Hàn Quốc
	

	43. 
	Đào Văn Dũng
	1985
	Tân Hiệp, Cam Tuyền
	
	Hàn Quốc
	

	44. 
	Nguyễn Văn Lâm
	13/06/1990
	Ba Thung, Cam Tuyền
	12/06/2017
	Hàn Quốc
	

	45. 
	Đoàn Văn Hóa
	01/03/1983
	Cam Tuyền
	10/1/2013
	Hàn Quốc
	

	46. 
	Trần Tứ Hải
	09/11/1989
	Quật Xá, Cam Thành
	2012
	Hàn Quốc
	

	47. 
	Nguyễn Ngọc Nhân
	16/21986
	Quật Xá, Cam Thành
	2016
	Hàn Quốc
	

	48. 
	Lưu Hồng Tư
	09/12/1986
	Quật Xá, Cam Thành
	17/09/2013
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	49. 
	Võ Ngọc Kính
	12/04/1972
	Cam Thành
	25/04/2010
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	50. 
	Châu Minh Bình
	1990
	Phan Xá, Cam Thành
	2015
	Hàn Quốc
	

	51. 
	Nguyễn Thanh Vũ
	1985
	Phan Xá, Cam Thành
	2010
	Hàn Quốc
	

	52. 
	Võ Thạch hải
	1994
	Phan Xá, Cam Thành
	2017
	Hàn Quốc
	

	53. 
	Phan Thị Phụng
	1996
	Phan Xá, Cam Thành
	2015
	Hàn Quốc
	

	54. 
	Nguyễn Xuân Thành
	15/10/1985
	Ngô Đồng, Cam Thành
	2010
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	55. 
	Võ Viết Thành
	26/06/1991
	Phường Cội, Cam Thành
	2017
	Hàn Quốc
	

	56. 
	Đàm Thanh Sơn
	26/10/1992
	Phường Cội, Cam Thành
	2010
	Hàn Quốc
	

	57. 
	Lê Thị Hồng Thủy
	19/08/1994
	Tân Xuân 2, Cam Thành
	2015
	Hàn Quốc
	

	58. 
	Nguyễn Lư Trâm Anh
	08/04/1989
	Tân Xuân 2, Cam Thành
	2013
	Hàn Quốc
	

	59. 
	Hoàng Thị Anh Đào
	19/08/1998
	Phường Cội, Cam Thành
	28/10/2019
	Hàn Quốc
	

	60. 
	Lê Tú Linh
	20/08/1993
	Thượng Lâm,Cam Thành
	14/12/2018
	Hàn Quốc
	

	61. 
	Trần Hữu Duy
	06/12/1980
	Tân Xuân 1, Cam Thành
	08/12/2017
	Hàn Quốc
	

	62. 
	Trần Khánh Thuận
	04/10/1992
	Quật Xá, Cam Thành
	14/09/2018
	Hàn Quốc
	

	63. 
	Trần Quang Hợp
	16/11/1996
	Phường Cội, Cam Thành
	21/01/2019
	Hàn Quốc
	

	64. 
	Phạm Thị Thương
	17/6/1984
	Cam Thành
	
	Hàn Quốc
	07/02/2020

Đã cách ly tại Móng Cái, QN

	65. 
	Hoàng Bảo Khánh
	02/04/1986
	Mai Đàn, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	66. 
	Hoàng Hải Quân
	30/04/1985
	Mai Lộc 2, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	67. 
	Nguyễn Viết Năm
	25/05/1993
	Mai Lộc 1, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	68. 
	Đào Tâm Minh
	12/02/1983
	An Trung, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	69. 
	Nguyễn Phương Tây
	01/02/1994
	Đoàn Kết, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	70. 
	Trần Văn Toàn
	10/05/1988
	Mai Lộc 2, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	71. 
	Nguyễn Bá Nam
	20/08/1992
	Đốc Kỉnh, Cam Chính
	04/04/2016
	Hàn Quốc
	

	72. 
	Cao Tiến Dũng
	18/07/1982
	Minh Chính, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	73. 
	Trần Anh Hùng
	05/06/1986
	Mai Đàn, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	74. 
	Nguyễn Văn Long
	04/12/1984
	Đốc Kỉnh, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
(đã về 2019)
	

	75. 
	Lê Thanh Nhã
	20/06/1984
	Đốc Kỉnh, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	76. 
	Ngô Xuân Hoàng
	06/05/1988
	Đoàn Kết, Cam Chính
	
	Hàn Quốc
	

	77. 
	Nguyễn Thị Hà Thu
	14/01/1994
	Mai Lộc 1, Cam Chính
	29/01/2018
	Hàn Quốc
	

	78. 
	Nguyễn Trùng Dương
	8/3/1984
	Đốc Kỉnh, Cam Chính
	17/12/2018
	Hàn Quốc
	22/02/2020

	79. 
	Trần Thanh Duy
	1990
	Cam Lộ Phường, Cam Nghĩa
	2016
	Hàn Quốc
	

	80. 
	Phạm Văn Hùng
	1991
	Bảng Sơn, Cam Nghĩa
	2016
	Hàn Quốc
	

	81. 
	Trần Tuấn Vũ
	1990
	Bảng Sơn, Cam Nghĩa
	2016
	Hàn Quốc
	

	82. 
	Trần Kế Dũng
	26/03/1988
	Bảng Sơn, Cam Nghĩa
	15/02/2016
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	83. 
	Trần Kế Lễ
	16/03/1980
	Bảng Sơn, Cam Nghĩa
	26/01/2018
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	84. 
	Trần Thế Tài
	11/04/1991
	Bảng Sơn 3, Cam Nghĩa
	07/04/2017
	Hàn Quốc
	

	85. 
	Trần Văn Thiện
	1999
	Bảng Sơn 3, Cam Nghĩa
	2019
	Hàn Quốc
	

	86. 
	Nguyễn Thanh Vũ
	1982
	Nghĩa Phong, Cam Nghĩa
	2007
	Hàn Quốc
	

	87. 
	Hoàng Kim Khánh
	1993
	Thượng Nghĩa, Cam Nghĩa
	2019
	Hàn Quốc
	

	88. 
	Phạm Lâm Tuấn
	1996
	Quật Xá, Cam Nghĩa
	2018
	Hàn Quốc
	

	89. 
	Hoàng Hữu Đại
	 
	Hoàn Cát, Cam Nghĩa
	2017
	Hàn Quốc
	

	90. 
	Nguyễn Phước Tuấn
	 20/09/1982
	Hoàn Cát, Cam Nghĩa
	22/05/2015
	Hàn Quốc
(cư trú BHP)
	

	91. 
	Võ Thị Phương Thảo
	1996
	KP1, Thị trấn
	2019
	Hàn Quốc
	

	92. 
	Lê BáTư
	25/03/1983
	KP4, Thị trấn
	03/05/2016
	Hàn Quốc
	

	93. 
	Thái Tăng Việt
	1991
	KP4, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	

	94. 
	Trần Lệnh Ngọc Công
	1997
	KP1, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	

	95. 
	Thái Phúc Trung
	1998
	KP5, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	

	96. 
	Châu Văn Hải
	1978
	KP5, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	

	97. 
	Phạm Hồng Chương
	1985
	KP6, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	Dự kiến về 6/3/2020

	98. 
	Đoàn Văn Lành
	1974
	KP1, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	20/02/2020

	99. 
	Phạm Tấn Thành
	1996
	KP5, Thị trấn
	
	Hàn Quốc
	27/02/2020


 (Danh sách gồm 99 người)
